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Tóm tắt: Vào những thập niên cuối của thế kỷ 20, tôn giáo có 

biểu hiện phục hồi trở lại, phát triển ở nhiều quốc gia, khu vực 

trên thế giới với những sắc thái mới. Sự trỗi dậy của tôn giáo 

truyền thống, sự xuất hiện và bùng phát các hiện tượng tôn giáo 

mới làm thay đổi diện mạo tôn giáo đòi hỏi cần có một cái nhìn 

mới mẻ hơn về hiện tượng tôn giáo trong xã hội hiện đại. Những 

lý thuyết truyền thống, kể cả lý thuyết thế tục hóa đã không thể 

đáp ứng được đòi hỏi đó, thậm chí nó còn bị chỉ trích mạnh mẽ 

vì những tiên đoán tôn giáo sẽ mất đi trong xã hội hiện đại. Các 

nhà nghiên cứu đã nhận ra những điểm hạn chế của lý thuyết 

thế tục truyền thống và tìm kiếm một công cụ lý thuyết mới để 

phục vụ cho việc nghiên cứu của mình trong bối cảnh xã hội 

đương đại. Chính điều đó đã dẫn đến sự ra đời một số lý thuyết 

nghiên cứu tôn giáo đương đại. Bài viết này trình bày một số lý 

thuyết nghiên cứu tôn giáo đương đại như lý thuyết thực thể tôn 

giáo, lý thuyết đa dạng tôn giáo, lý thuyết thế tục hóa và lý 

thuyết thị trường tôn giáo. 

Từ khóa: Lý thuyết, nghiên cứu tôn giáo, đương đại. 

1. Lý thuyết thực thể tôn giáo  

Khái niệm thực thể tôn giáo đã được giới nghiên cứu tôn giáo học 

Phương Tây đề cập đến từ khá lâu, nhưng nó mới được sử dụng phổ 

biến trong những thập niên gần đây. Năm 1992, khái niệm “thực thể 

tôn giáo”, xuất hiện trong cuốn sách cùng tên của Jean Delumeau và 

trở thành đề tài tranh luận sôi nổi trong giới học thuật Pháp và Châu 
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Âu (Đức, Bỉ). Năm 2002, Régis Débray công bố bài: Thực thể tôn 

giáo: các định nghĩa và vấn đề làm rõ hơn thuật ngữ thực thể tôn giáo 

và chỉ ra ba đặc tính của nó: 1) Là thực thể nhận biết và thừa nhận của 

tất cả mọi người; 2) Là thực thể không bị xét đoán về bản chất, trạng 

thái luân lý và đạo đức cũng như nhận thức luận khi thừa nhận và 3) là 

thực thế mang tính toàn thể1. Theo Rene Resmond, việc dùng khái 

niệm thực thể tôn giáo là “có thể chấp nhận được bởi tính khách quan 

của nó: có nghĩa là tính trung lập của nó cũng như tính bao phủ của nó 

cho phép xác định thái độ tán thành cá nhân cũng chỉ là một chiều 

kích xã hội”2. Năm 2009, trong công trình Giảng dạy các thực thể tôn 

giáo, Dominique Borne và Jean Paul Willaim cho rằng, việc sử dụng 

khái niệm thực thể tôn giáo sẽ khắc phục được cách hiểu sai lầm trong 

giảng dạy lịch sử tôn giáo, bởi vì dù đề cập đến các tôn giáo, nhưng lại 

chia cắt chúng như là các truyền thống thực hành tôn giáo riêng trong 

bối cảnh lịch sử và địa lý khác nhau cũng như hiểu lịch sử các tôn giáo 

chỉ là sự du nhập của các tôn giáo lớn3. Mặt khác, nó cũng khắc phục 

cách nhìn nhận tôn giáo chỉ là các tôn giáo thể chế, như kiểu Kitô 

giáo, Islam giáo, Phật giáo,… mà không thấy được tính đa dạng của 

thực thể tôn giáo trong tổng thể xã hội. 

Tại Việt Nam, trước đây cách tiếp cận của chủ nghĩa Mác-Lênin về 

vấn đề tôn giáo chủ yếu dưới góc độ là hình thái ý thức xã hội, thậm 

chí còn đồng nhất tôn giáo với ý thức hệ. Một ví vụ điển hình là trong 

tập bài giảng về tín ngưỡng, tôn giáo dành cho lớp cao cấp lý luận 

chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 1997, 

viết: “Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng về bản chất, tôn giáo chỉ là hình 

thái ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội”4. Sau khi có sự đổi mới về 

công tác tôn giáo (đánh dấu bằng sự ra đời Nghị quyết số 24 của Bộ 

Chính trị về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới, ngày 

16/10/1990), vấn đề tôn giáo được nhận thức lại đúng theo tinh thần 

của chủ nghĩa Mác-Lênin, rằng tôn giáo không chỉ là một hình thái ý 

thức xã hội mà còn là một thực thể xã hội5. Việc nghiên cứu tôn giáo 

với tư cách là một thực thể xã hội của giới nghiên cứu ở Việt Nam qua 

hai giai đoạn gắn với hai mô hình lý thuyết, đó là thuyết “tứ tố” (bốn 

yếu tố) và thuyết “ngũ tính” (năm tính chất). 
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Mô hình lý thuyết “tứ tố” 

Đặng Nghiêm Vạn là người đầu tiên coi tôn giáo là một “thực thể” 

khách quan của xã hội trong cuốn Bước đầu tìm hiểu đạo Cao Đài, 

xuất bản năm 1995. Theo ông, quan điểm này đã được K. Marx khẳng 

định qua luận điểm nổi tiếng: “Nhà nước ấy, xã hội ấy sản sinh ra tôn 

giáo”6 và được các nhà tôn giáo học quyền uy như M. Weber, É. 

Durkhiem thừa nhận. Theo tác giả, sở dĩ coi tôn giáo là một thực thể 

xã hội, bởi vì nó “mang tính cộng đồng, tính xã hội”7. Hơn nữa, ông 

còn cho rằng: “Trong tôn giáo có vấn đề ý thức hệ, nhưng cũng không 

hẳn chỉ là ý thức hệ, mà còn gắn với văn hóa với lối sống của từng 

dân tộc, từng khu vực”8. Tán thành quan điểm của nhà tôn giáo học 

người Pháp, Y. Lambert9 và nhà tôn giáo học người Nga, G. V. 

Plekhanov10, tác giả Đặng Nghiêm Vạn cho rằng một tôn giáo gồm có 

bốn yếu tố cấu thành: “có một niềm tin, một nội dung, những nghi 

thức, những quy chế về tổ chức, những kiêng cữ của nó”11. Ông viết: 

“một tôn giáo nào cũng bao gồm một hệ thống niềm tin, được hình 

thành do những tình cảm thông qua những hành vi tôn giáo biểu hiện 

rất khác nhau,... được quy định bởi một nội dung mang tính siêu thực 

(hay siêu nghiệm), nhằm tập hợp những thành viên thành một cộng 

đồng có tính xã hội”12. Theo tác giả, một cộng đồng tôn giáo bao giờ 

cũng có hai bộ phận: những người quản lý điều hành theo thiết chế 

được định ra (tổ chức quản lý hay gọi là tổ chức giáo hội) và những 

tín đồ thường13. Thuyết “tứ tố” (tức bốn yếu tố: niềm tin, nội dung hay 

giáo lý, giáo luật; nghi lễ hay thực hành đức tin và cộng đồng) trên đã 

được tác giả phân tích khá sâu sắc trong cuốn sách Lý luận về tôn giáo 

và tình hình tôn giáo ở Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 

ấn hành năm 2003.  

Quan điểm trên được hầu hết giới nghiên cứu trong nước thừa nhận 

và đã được đưa vào giảng dạy chuyên ngành tôn giáo học trong 

chương trình đào tạo lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh từ nhiều năm nay. Tập Đề cương bài giảng khoa học về 

tín ngưỡng và tôn giáo (dùng cho các lớp bồi dưỡng kiến thức lý luận 

về tín ngưỡng và tôn giáo) của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh, năm 1997, viết: “Tôn giáo là hình thái ý thức xã hội, đồng thời 



6                                                           Nghiên cứu Tôn giáo. Số 2 - 2018 

 

cũng là một thực thể xã hội”14. Cuốn Những đặc điểm cơ bản của một 

số tôn giáo lớn ở Việt Nam viết: “Tôn giáo vừa là một hình thái ý thức 

xã hội, vừa là một thực thể xã hội. Với tư cách là một hình thái ý thức 

xã hội, tôn giáo luôn phản ánh tồn tại xã hội”15. Tập bài giảng dành 

cho các hệ đào tạo lý luận chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh từ năm 2001 đến nay đều viết: “Chủ nghĩa Mác-Lênin 

cho rằng, về bản chất, tôn giáo không chỉ là hình thái ý thức xã hội, 

mà còn là một thực thể xã hội”16.  

Nhìn chung, cách tiếp cận tôn giáo theo lý thuyết “thực thể tôn 

giáo” đã khắc phục được cách nhìn nhận phiến diện về tôn giáo trên 

phương diện là một “hình thái ý thức xã hội”. Mặc dù cách tiếp cận 

tôn giáo theo thuyết thực thể với bốn yếu tố (niềm tin; giáo lý, giáo 

luật; nghi lễ và tổ chức) này được giới khoa học Việt Nam và luật 

pháp Việt Nam thừa nhận17 phổ biến. Tuy nhiên, nó chưa được làm rõ 

về mặt lý thuyết. Nói cách khác, tiếp cận tôn giáo theo thuyết “bốn 

yếu tố”18, trên thực tế mới chỉ dừng lại ở việc chỉ ra các bộ phận cấu 

thành của một tôn giáo, nghĩa là cái nội tại bản thân tôn giáo chứ chưa 

thấy được tôn giáo là một tiểu hệ thống bên cạnh các tiểu hệ thống 

khác của tổng thể xã hội. 

Mô hình thuyết “ngũ tính” 

Những nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam theo quan điểm đổi mới 

với việc nhìn nhận tôn giáo không chỉ là một hình thái ý thức xã hội 

mà còn là một thực thể xã hội thời gian qua đã đạt được những thành 

tựu quan trọng, nhận thức xã hội về vấn đề tôn giáo đã được nâng cao. 

Thậm chí ngày nay người ta không chỉ nhìn nhận tôn giáo với tư cách 

là “một thực thể khách quan của xã hội”, mà còn là “một nguồn lực trí 

tuệ”19, “một nguồn lực xã hội”20, “một nguồn vốn xã hội” có vai trò 

quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Rõ ràng, với cách nhìn 

nhận như vậy thì việc tiếp cận tôn giáo theo thuyết “tứ tố” sẽ không 

thỏa mãn được yêu cầu, đòi hỏi của tôn giáo trong xã hội hiện đại. Vì 

thế, một số nhà tôn giáo học đặt lại vấn đề cần có cách tiếp cận thực 

thể tôn giáo một cách thực tế hơn và rộng lớn hơn. Người nêu lên vấn 

đề này là tác giả Nguyễn Quốc Tuấn, khi ông cho rằng, việc nhìn nhận 

tôn giáo là một thực thể khách quan của xã hội đã được các nhà khoa 
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học Việt Nam như Đặng Nghiêm Vạn, Nguyễn Duy Hinh đề cập tới, 

nhưng chưa làm rõ nội hàm của nó. 

Từ cách đặt vấn đề đó, qua các bài viết: Tiếp cận hệ thống về thực 

thể tôn giáo và Triển khai lý thuyết thực thể tôn giáo đăng trên tạp chí 

Nghiên cứu Tôn giáo số tháng 3 và tháng 10 năm 2014, dựa vào các 

công trình nghiên cứu lý luận của các học giả Phương Tây, Nguyễn 

Quốc Tuấn đã làm rõ nội hàm của lý thuyết thực thể tôn giáo. Theo 

đó, một thực thể tôn giáo được xem là một tiểu hệ thống trong tổng 

thể xã hội, bao gồm năm đặc tính (ngũ tính), để phân biệt nó với các 

thực thể xã hội khác theo hai chiều thời gian và không gian, một thuộc 

về lịch sử và bốn thuộc về thiết chế xã hội. Theo đó, thực thể tôn giáo 

vừa là một thực thể lịch sử (hay tính lịch sử), đồng thời là một thực 

thể xã hội với bốn đặc tính: tính tập thể, tính vật thể hay tính tài liệu, 

tính biểu tượng, và tính trải nghiệm và nhạy cảm. Năm đặc tính đó 

đều song tồn không thể chia tách hay phân biệt theo thứ tự thời gian 

lẫn vị trí không gian cao thấp như một thực thể xã hội21. Chúng tạo 

thành một tiểu hệ thống trong tổng thể hệ thống xã hội. Theo tác giả, 

một xã hội có thể chia làm năm tiểu hệ thống cơ bản: 1) Kinh tế, 2) 

Văn hóa (con người sáng tạo), 3) Nhà nước - thể chế chính trị, 4) Tôn 

giáo (tâm linh), 5) Hệ sinh thái và môi trường22. Năm tiểu hệ thống 

này không tồn tại riêng rẽ mà chúng có sự liên hệ, tương tác và xung 

đột, biểu lộ bằng sự cân bằng hoặc mất cân bằng tùy thời điểm và 

không gian lịch sử. Năm tiểu hệ thống này đến lượt nó lại là một hệ 

thống của các hệ thống dưới cho đến các hệ thống vi mô. Có nghĩa, 

chỉnh thể xã hội là một cấu trúc tổng thể mà mỗi hệ thống nhỏ hơn là 

một thực thể xã hội của tổng thể23. 

Như vậy, thực thể tôn giáo là một khái niệm dùng để chỉ toàn bộ 

thực thể tôn giáo tồn tại trong lịch sử đồng thời là một thiết chế và 

kết cấu của đời sống xã hội, chịu tác động từ các mối quan hệ và 

tương tác với các thiết chế xã hội khác24. Thực thể xã hội là một tiểu 

hệ thống có vai trò trong hệ thống xã hội tổng thể, có một cấu trúc 

riêng so với các tiểu hệ thống khác, nhưng có quan hệ tương tác (cả 

chiều thuận lẫn chiều nghịch) đối với các tiểu hệ thống khác: tôn 

giáo và chính trị, tôn giáo và kinh tế, tôn giáo và giáo dục, tôn giáo 
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và sức khỏe... Khi xác định tôn giáo như một thực thể xã hội gồm 

“ngũ tính” (5 tính chất): tính lịch sử, tính tập thể, tính vật thể, tính 

biểu tượng, tính trải nghiệm và nhạy cảm, có nghĩa là một thực thế 

tôn giáo, nhìn theo hệ thống luận là một tiểu hệ thống của tổng thể 

xã hội. Ở cấp độ tiểu hệ thống, có thể coi thực thể tôn giáo được 

phân tích như một phần của tổng thể xã hội, nhưng tự thân, nó cũng 

là một cấu trúc được vận hành trên bốn nguyên tắc25 tương tác với 

các tiểu hệ thống khác như một quan hệ chỉnh thể, trên cơ sở tổ chức 

của chính nó và của cả hệ thống xã hội, trong mối quan hệ nhân quả 

và đan chéo, phức tạp, làm nên phức hợp tôn giáo - văn hóa - chính 

trị của tổng thể xã hội26.  

Như vậy, lý thuyết thực thể tôn giáo đã và đang được áp dụng 

nghiên cứu ở Việt Nam hiện nay bao gồm hai mô hình: mô hình 

thuyết “tứ tố” và mô hình thuyết “ngũ tính”. Đây không phải là hai 

mô hình tách biệt nhau, mà là sự tiếp nối trong nghiên cứu nhằm làm 

rõ hơn tôn giáo với tư cách là một thực thể xã hội. Nghiên cứu thực 

thể tôn giáo theo thuyết “tứ tố” sẽ có điều kiện đi sâu làm rõ các yếu 

tố tạo thành cái tôn giáo nói chung hay của một tôn giáo cụ thể nói 

riêng. Trong khi, nghiên cứu thực thể tôn giáo theo thuyết “ngũ 

tính” sẽ có điều kiện đi sâu làm rõ các yếu tố tạo thành tôn giáo với 

tư cách là một tiểu hệ thống trong các mối quan hệ với các thực thể 

xã hội khác (kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, môi trường), của tổng 

thể xã hội. Hai mô hình lý thuyết này đã và đang được nghiên cứu để 

bổ trợ cho nhau góp phần nghiên cứu sâu hơn về tôn giáo nói chung 

và phát huy giá trị tích cực của tôn giáo nói riêng cho sự nghiệp phát 

triển đất nước. 

2. Lý thuyết đa dạng tôn giáo  

Lý thuyết đa dạng tôn giáo (Religious diversity) xuất hiện từ nửa 

sau thế kỷ 20 cùng với xu thế toàn cầu hóa. Đây là một lý thuyết cơ 

bản bàn về mối quan hệ hài hòa giữa các tôn giáo khác nhau. Theo 

nghĩa chung nhất, đa dạng là sự xác nhận và chấp nhận tính đa dạng 

của nhiều loại hình tôn giáo. Theo các nhà nghiên cứu, lý luận về đa 

dạng xuất phát từ tôn giáo và gắn với tôn giáo. Trong đó, có những đại 

diện tiêu biểu sau đây: 
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Quan niệm đa dạng tôn giáo của Diana L. Eck: sự đa dạng văn hóa 

và tôn giáo là đặc điểm cơ bản của mọi khu vực trên thế giới. Theo 

ông, khái niệm “đa dạng” thể hiện ở bốn chiều kích: Thứ nhất, đa 

dạng không phải là sự đơn nhất, mà là sự tham gia mạnh mẽ vào sự đa 

dạng; nó không phải đã định hình, mà là một thành tựu. Thứ hai, đa 

dạng không chỉ là sự khoan dung, mà còn là việc chủ động tìm kiếm 

sự hiểu biết lẫn nhau giữa các hệ phái trong một tôn giáo hoặc giữa 

các tôn giáo khác nhau. Thứ ba, đa dạng là sự đối thoại và gặp gỡ của 

các cam kết. Nó thâu tóm mọi sự khác biệt, cả khác biệt tôn giáo, 

không phải trong sự cô lập, mà trong mối quan hệ qua lại. Thứ tư, đa 

dạng dựa trên đối thoại, là ngôn ngữ đối thoại và gặp gỡ, cho và nhận, 

phê bình và tự phê bình27.  

Quan niệm đang dạng tôn giáo của Linh mục John Hick (Anh giáo) 

phản đối độc quyền cứu rỗi của Kitô giáo, cho rằng mọi tôn giáo lớn 

đều đúng sự thật và bình đẳng ơn cứu rỗi bất chấp sự thật về xung đột, 

các hoạt động đa dạng và sự nhận biết của họ. Bởi các tôn giáo đều trả 

lời cho các câu hỏi đích thực của con người về một thực tại “siêu việt” 

(Chúa Trời, Thượng đế hay thần linh). Theo ông, chân lý tôn giáo có 

quan hệ tương ứng với các nền văn hóa, các tôn giáo khác nhau đều 

phù hợp nếu là những phản ứng văn hóa “có điều kiện” với “cái thực 

tại” trần thế. J. Hick nêu lên lý thuyết đa dạng tôn giáo với 4 yếu tố: 

Một, con người sinh ra vốn đã có tôn giáo (tôn giáo tính) hay con 

người là một sinh vật tôn giáo với quan niệm “tôn giáo là phổ quát 

trong xã hội loài người”28; Hai, đa dạng là bản tính tự nhiên của con 

người, bản thân tôn giáo ngay từ khi ra đời đã hàm chứa những yếu tố 

đa dạng. Do đó, sự đa dạng có trong nội dung tôn giáo; Ba, các tôn 

giáo là bình đẳng (bình đẳng về sự cứu độ con người từ một thực tại 

siêu việt; đều là sự mạc khải của Thiên Chúa) và cần hiểu biết, tôn 

trọng lẫn nhau; Bốn, hầu như mọi truyền thống tôn giáo đều làm thay 

đổi tích cực đời sống tín đồ của nó, đặc biệt trên phương diện đạo đức. 

Theo ông, mọi tôn giáo là những phản ứng có điều kiện đối với cùng 

một thực tại tối thượng29. 

Quan điểm đa dạng của Harold Coward30 cho rằng thống nhất mà 

không có đa dạng sẽ dẫn đến việc chối bỏ tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 
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Đối thoại là phương thức để tôn giáo tồn tại và phát triển trong xã hội 

đa dạng tôn giáo. Harold Coward đưa ra ba chủ đề chính về đa dạng 

tôn giáo: Một, đa dạng tôn giáo theo nghĩa cái Một được phóng chiếu 

ra cái Nhiều; Hai, có một sự thừa nhận chung về giá trị, phẩm chất có 

tính phương tiện của kinh nghiệm tôn giáo cụ thể; Ba, tâm linh được 

nhận diện và đánh giá không được áp đặt tiêu chuẩn riêng của một tôn 

giáo lên các tôn giáo khác. Ông cũng nêu lên mối đe dọa và khó khăn 

với đa dạng tôn giáo hiện nay31.  

Tại Việt Nam, lý thuyết đa dạng đã được nhiều nhà khoa học áp 

dụng nghiên cứu tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa và đã đạt được 

những thành tựu đáng ghi nhận. Trong đó, đáng lưu ý có tác phẩm Đa 

dạng hóa tôn giáo ở Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn của 

Nguyễn Thị Minh Ngọc (2016). Theo tác giả, đa dạng tôn giáo là một 

vấn đề quan trọng trong đời sống tôn giáo thế giới hiện nay, thể hiện ở 

ba cấp độ: tôn giáo, xã hội và thể chế. Ở cấp độ tôn giáo, các tôn giáo 

phải chấp nhận sự tồn tại của nhiều hình thức tôn giáo khác và hướng 

đến sự hài hòa giữa các tôn giáo. Ở cấp độ xã hội, đa dạng tôn giáo 

đòi hỏi có nhận thức mới về vấn đề tôn giáo và chính trị, tôn giáo và 

kinh tế, xã hội, tôn giáo và văn hóa. Đa dạng tôn giáo ở Việt Nam hiện 

nay đặt ra những thách thức lớn về văn hóa và bản sắc văn hóa dân 

tộc. Trong xu thế đa dạng hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của tôn 

giáo thế giới như Tin Lành đang đe dọa tín ngưỡng và văn hóa truyền 

thống nhiều dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Ở cấp độ thể chế, đa dạng 

tôn giáo thể hiện ở sự tái cấu hình đời sống tôn giáo đặt ra nhiều vấn 

đề mới về quan hệ tổ chức tôn giáo và nhà nước, từ đó đòi hỏi những 

cải sửa về chính sách tôn giáo. Trong xu thế đa dạng, nhà nước không 

thể bỏ qua các tôn giáo nhóm nhỏ32.  

3. Lý thuyết thế tục hóa 

Thế tục hóa là thuật ngữ do giới nghiên cứu tôn giáo Phương Tây 

sử dụng nhằm chỉ một xu hướng hướng về con người, về thế giới trần 

gian, thế giới hiện tại của con người (tức cái trần tục đối lại với cái 

thuộc về cái thiêng, thần thánh, thế giới bên kia). Thế tục hóa xuất 

hiện cùng với phong trào Cải cách tôn giáo, đặt biệt từ trào lưu thế kỷ 

Ánh sáng với các nhà tư tưởng khẳng định sự thắng thế của khoa học 
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đối với thần học. Những nhà tư tưởng lớn của thế kỷ 19, 20, như: 

Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Émile Durkheim, Max 

Weber, và Sigmund Freud, tất cả đều tin rằng với sự phát triển của xã 

hội công nghiệp, tôn giáo sẽ mất dần tầm quan trọng và sẽ không còn 

có ý nghĩa đối với xã hội hiện đại. Trong suốt 3 thế kỷ, từ thế kỷ 18 

cho đến cuối thế kỷ 20, trào lưu thế tục hóa giữ vị trí chủ lưu trong 

nghiên cứu tôn giáo học với tư tưởng chủ đạo về sự suy giảm vai trò 

của tôn giáo trong xã hội hiện đại33. Lý thuyết thế tục hóa về sự suy 

tàn của tôn giáo tập trung vào hai luận điểm chính: Một, sự hình thành 

một thế giới quan duy lý dẫn đến sự xói mòn niềm tin tôn giáo. Hai, 

sự chuyên biệt hóa chức năng xã hội trong xã hội công nghiệp dẫn đến 

sự suy yếu chức năng của các tổ chức tôn giáo đối với đời sống xã hội 

và hệ lụy của nó là sự suy yếu của chính tôn giáo34. 

Tuy nhiên, sự phục hồi, trỗi dậy của các tôn giáo truyền thống và 

sự xuất hiện và bùng phát của các hiện tượng tôn giáo mới diễn ra 

mạnh mẽ vào những thập niên cuối của thế kỷ 20 đã làm nảy sinh sự 

phê phán gay gắt lý thuyết thế tục hóa. Bản thân các nhà lý thuyết về 

thế tục hóa cũng phải thừa nhận những hạn chế của lý thuyết này35 và 

họ cho rằng cần phải đặt lại vấn đề thế tục hóa trong bối cảnh của toàn 

cầu hóa của xã hội hiện đại. Theo đó, thế tục hóa được nhìn nhận 

không phải là sự diệt vong của tôn giáo mà là sự nhập thế của tôn 

giáo, nói cách khác, tôn giáo đi vào đời sống xã hội. 

Theo quan điểm của các nhà lý luận của thuyết thế tục hóa đương 

đại, thế tục là sự chuyển giao quyền lực từ tổ chức tôn giáo cho tổ chức 

thế tục, bao gồm hai khía cạnh: chủ quan và khách quan. Khía cạnh chủ 

quan liên quan đến tư tưởng tôn giáo, cảm giác và hình ảnh thu được từ 

sự hiểu biết về sự vật trên thế giới khiến cho tôn giáo không còn tồn tại 

như một lực lượng độc lập, hoặc chỉ giới hạn ở sự thờ phụng cái siêu 

việt trừu tượng. Điều đó dẫn đến tình trạng con người thực hiện các 

nghĩa vụ, giải quyết và tổ chức cuộc sống hàng ngày không cần đến 

thần thánh. Nói đúng hơn là con người đã dành lại vị trí trung tâm thay 

vì Chúa để có thể quyết định vận mệnh của mình. Về khách quan, thế 

tục hóa là quá trình bộ máy tôn giáo, các tổ chức và nghi lễ tôn giáo đi 

vào cuộc sống công cộng như trong giáo dục, lập pháp, hành chính và 
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chính phủ36. Nó làm giảm bớt vai trò của giới luật và nghi thức tôn giáo 

trong hoạt động hàng ngày của cá nhân và nhóm xã hội. Như vậy, theo 

quan điểm thế tục mới, trong khi nhận thấy sự gia tăng ổn định của thế 

tục hóa, nó vẫn nhấn mạnh đến sự tác động của tôn giáo đến xã hội hiện 

đại ở những mức độ đậm nhạt khác nhau. 

Tại Việt Nam, lý thuyết thế tục hóa đã được giới nghiên cứu áp 

dụng từ lâu trong nghiên cứu tôn giáo và đã đạt được những thành tựu 

nhất định. Theo Nguyễn Thị Minh Ngọc37, lý thuyết thế tục hóa đương 

đại có ba mô hình chủ đạo. Mô hình thứ nhất cho rằng, trong xã hội 

hiện đại, các giá trị của tôn giáo được chuyển tải sang giá trị xã hội. 

Mô hình thứ hai: thế tục hóa làm thay đổi trong quan niệm và thực 

hành tôn giáo không nhất thiết làm cho tôn giáo suy giảm trong xã 

hội, mà nó vẫn có vai trò nhất định trong xã hội hiện đại. Mô hình thứ 

ba: thế tục hóa là sự tự giới hạn mở đường cho sự hồi sinh hoặc đổi 

mới tôn giáo. Theo đó, hiện đại hóa không làm mất đi nhu cầu tôn 

giáo mà là cho phép người có đức tin gắn ý tưởng và thực hành tôn 

giáo của họ với thế giới trần tục nhằm khẳng định tầm quan trọng của 

sự linh thiêng38. 

Nhìn chung, lý thuyết thế tục hóa đương đại xem xét tôn giáo ở 

hai góc độ: thứ nhất, sự suy giảm quyền lực tôn giáo trong đời sống 

cá nhân, thể hiện ở sự suy giảm niềm tin tôn giáo cá nhân, giảm sút 

sự tham gia hoạt động tôn giáo cá nhân diễn ra khá phổ biến trên thế 

giới. Thứ hai, tôn giáo hòa nhập vào đời sống xã hội. Thế tục hóa 

diễn ra trên hai phương diện: về thể chế là sự tách tôn giáo khỏi 

chính trị (nhà nước), khỏi các lĩnh vực công, và trong thực hành 

niềm tin tôn giáo là sự giảm bớt tính thiêng, tôn giáo  nhập thế sâu 

hơn vào đời sống xã hội. Thế tục hóa còn diễn ra trên ba cấp độ: cá 

nhân, tổ chức và xã hội. Ở cấp độ cá nhân, là sự giảm sút thực hành 

tôn giáo và niềm tin truyền thống, được thể hiện ở những mức độ 

khác nhau của các chiều kích tôn giáo khác nhau. Ở cấp độ tổ chức, 

thể hiện sự tác động của các định chế và ứng xử xã hội vào tôn giáo. 

Nhiều giá trị của đời sống thế tục như khoa học, y học, thần giao 

cách cảm,... chi phối xã hội ảnh hưởng mạnh mẽ tới các hệ giá trị, 

chuẩn mực tôn giáo, buộc các tôn giáo phải thay đổi về giáo lý, giáo 
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luật, nghi lễ cho phù hợp với xã hội đương đại. Ở cấp độ xã hội, là 

quá trình tách nhà nước (chính trị), giáo dục, luật pháp, kể cả đạo 

đức khỏi giáo hội, nhà thờ tôn giáo, tôn giáo39. 

Tóm lại, lý thuyết thế tục hóa đương đại đưa ra một “mô hình 

mới”40, theo đó, tôn giáo không còn chiếm ưu thế trong xã hội hiện 

đại, song nó cũng không bị mất đi hoàn toàn. Thế tục hóa không phải 

là quá trình đơn hướng mà là một quá trình đa hướng và phức tạp, 

trong khi xuất hiện một số hiện tượng chứng tỏ sự suy giảm của tôn 

giáo, cũng xuất hiện các hiện tượng ngược lại, điển hình là sự xuất 

hiện và bùng phát của các hiện tượng tôn giáo mới. Những biến đổi và 

sự đa dạng của tôn giáo trong quá trình thế tục hóa, một mặt thể hiện 

sự suy giảm sự ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội, mặt 

khác chứng tỏ tôn giáo đang tự điều chỉnh để thích nghi với xã hội 

hiện đại. Thế tục hóa không làm cho tôn giáo mất đi, nhưng diện mạo 

của nó có nhiều thay đổi, xuất hiện định hướng giá trị đa dạng, cục 

diện tôn giáo thống trị bị thay đổi bởi trạng thái đa dạng hóa, tạo cơ 

hội cho các tôn giáo, nhất là tôn giáo nhóm nhỏ bình đẳng trước nhà 

nước (pháp luật). Các tổ chức tôn giáo ứng xử với nhau trên tinh thần 

khoan dung và tự do cạnh tranh. Tôn giáo không chỉ mất đi sự độc 

quyền cung cấp các giá trị mà còn phải cạnh tranh với các tổ chức phi 

tôn giáo trong xã hội hiện đại.  

4. Lý thuyết thị trường tôn giáo  

Lý thuyết thị trường tôn giáo dựa vào lý thuyết lựa chọn duy lý (hay 

hợp lý), xuất phát từ kinh tế học do Adam Smith (1732-1776) khởi 

xướng. Lý thuyết thị trường tôn giáo xuất hiện tại Mỹ vào cuối thập 

niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ 2041, đúng vào thời điểm lý thuyết 

thế tục hóa lâm vào tình trạng khủng hoảng, bế tắc chưa tìm ra được lý 

thuyết thay thế. Những dự đoán về sự suy giảm tôn giáo trong xã hội 

hiện đại và xu hướng thế tục hóa đã không diễn ra, ngược lại, tôn giáo 

có chiều hướng phục hồi, phát triển mạnh mẽ, nhất là ở Mỹ với sự ra 

đời của phong trào tôn giáo mới. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện lý 

thuyết thị trường tôn giáo hay lý thuyết lựa chọn duy lý trong nghiên 

cứu tôn giáo đem lại một cách tiếp cận mới cho nghiên cứu và lý giải 

thực tiễn đời sống tôn giáo trong xã hội hiện đại. Dựa vào lý thuyết vị 
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lợi trong kinh tế học, lý thuyết thị trường cho rằng con người luôn có lý 

trí khi lựa chọn niềm tin tôn giáo, những người theo tôn giáo luôn tìm 

cách để nhận được phần thưởng từ tôn giáo với chi phí thấp42.  

Nền tảng cơ bản của lý thuyết thị trường tôn giáo là giả định rằng 

nhu cầu tôn giáo không thay đổi, mà thị hiếu mới thay đổi, “nguồn 

cung” cấp sản phẩm tôn giáo mới giữ vai trò làm cho tôn giáo phát 

triển hay suy tàn. Nói cách khác, họ quan tâm làm rõ điều kiện tự do 

tôn giáo và sự cạnh tranh của các tổ chức tôn giáo, những cái tích cực 

tạo ra “nguồn cung” là yếu tố cơ bản tác động đến đời sống tôn giáo. 

Trong khi thuyết thế tục hóa truyền thống giải thích sự tồn tại của tôn 

giáo từ nguồn cầu, tức là từ nhu cầu của tín đồ, thì những người chủ 

xướng lý thuyết thị trường tôn giáo lại xuất phát từ nguồn cung, tức là 

từ phía các chức sắc, tổ chức tôn giáo - những người cung cấp sản 

phẩm tôn giáo. Theo họ, nhu cầu tôn giáo không thay đổi qua lịch sử 

hay các nền văn hóa và các quốc gia khác nhau. Vì vậy, sự thịnh suy 

của tôn giáo chủ yếu là do yếu tố cầu, cơ bản là người cung ứng tôn 

giáo và những quy định của nhà nước về nguồn cung này. Cạnh tranh 

có tác dụng thúc đẩy tôn giáo phát triển đa dạng và chính sách của 

chính phủ nuôi dưỡng sự cạnh tranh đó cũng làm lợi cho “người tiêu 

dùng tôn giáo”. Quan điểm này hoàn toàn ngược lại với quan điểm 

phổ biến trước đây là đa dạng tôn giáo làm xói mòn niềm tin tôn giáo 

và làm suy giảm tôn giáo trong xã hội.  

Lý thuyết thế tục hóa truyền thống cho rằng, đa dạng hóa và hiện 

đại hóa sẽ làm cho tôn giáo dần dần mất đi, ngược lại, lý thuyết thị 

trường tôn giáo lại cho rằng, đa dạng hóa và tự do cạnh tranh sẽ làm 

cho tôn giáo càng phát triển. Điều này thể hiện rất rõ đối với tôn giáo 

ở Mỹ, nơi có sự đa dạng tôn giáo và tự do cạnh tranh nhất thế giới, 

cũng là nơi tôn giáo phát triển nhất trên thế giới43. Trong khi ở các 

nước Tây Âu, nơi còn duy trì chế độ tôn giáo nhà nước, thì tôn giáo lại 

suy giảm trong đời sống xã hội44. 

Nhìn chung, lý thuyết thị trường tôn giáo đã đưa ra một cách tiếp 

cận và phương pháp nghiên cứu mới, có những điểm hợp lý để giải 

thích cho sự phục hồi và phát triển của tôn giáo trong thế giới hiện đại, 

được nhiều người, nhất là giới nghiên cứu tôn giáo Mỹ ủng hộ. Tuy 
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nhiên, lý thuyết này cũng vấp phải sự phê phán gay gắt, bởi nó bộ lộ 

nhiều hạn chế. Ví như, lý thuyết này sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc 

giải thích sự phát triển của tôn giáo và sức mạnh liên tục của giáo hội 

ở nhiều nước Nam Âu bất chấp vai trò độc quyền của Giáo hội Công 

giáo hay sự phát triển mạnh mẽ của Islam giáo tại nhiều quốc gia 

Trung Đông, nơi độc quyền của Islam giáo (không có đa dạng hay tự 

do cạnh tranh tôn giáo)45. Mặt khác, lý thuyết này thiếu cơ sở thực tiễn 

bởi họ không căn cứ vào nhu cầu tôn giáo của quần chúng, trong khi 

lại quá nhấn mạnh đến vai trò của giáo hội, giáo sĩ - người cung cấp 

sản phẩm. Hơn nữa, không thể đơn giản xem tôn giáo chỉ vận hành 

theo các quy luật kinh tế: cung - cầu một cách cứng nhắc, vô hồn dựa 

trên quy luật giá trị; hay coi niềm tin tôn giáo chỉ là sự lựa duy lý 

nhằm mục đích có lợi nhất đơn thuần; không thể quy các hành vi của 

đức tin chỉ về các hành vi trao đổi vụ lợi kiểu chủ nghĩa trọng thương 

(vậy còn các mối quan hệ biếu tặng, cho hiến thì sao?). Nó không giải 

thích được tại sao các thánh thần “tối thượng cao minh” rất xa lạ với 

cách trao đổi như vậy lại được tôn kính hơn là các thần thánh của hành 

động trực tiếp. Không thể chỉ khảo sát, nghiên cứu chỉ với các nhóm 

tôn giáo có địa bàn ranh giới và bản sắc (Tin Lành ở Mỹ) làm hình 

mẫu mang tính phổ quát cho toàn bộ đời sống tôn giáo trên thế giới 

được46... 

Tóm lại, trước những biến đổi nhanh và phức tạp của đời sống tôn 

giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa, các mô hình lý thuyết cũ như lý 

thuyết thực thể tôn giáo, lý thuyết thế tục hóa đã có sự điều chỉnh lại 

cách thức tiếp cận tôn giáo cho phù hợp với xã hội hiện đại, cũng xuất 

hiện mô hình lý thuyết mới như lý thuyết đa dạng tôn giáo, thị trường 

tôn giáo nhằm lý giải sự tồn tại của tôn giáo trong thế giới đương đại. 

Ngoài ra, tùy thuộc vào đối tượng nghiên cứu mà có cách tiếp cận, lý 

thuyết nghiên cứu khác nhau. Ví dụ, xã hội học tôn giáo có lý thuyết 

cấu trúc-chức năng, lý thuyết xung đột (mâu thuẫn), lý thuyết phân 

tích văn hóa và vùng văn hóa, lý thuyết tương tác biểu trưng; hay kinh 

tế tôn giáo có lý thuyết vốn xã hội, lý thuyết trao đổi xã hội,… Mỗi 

mô hình lý thuyết đều có mặt mạnh và hạn chế cần có sự vận dụng 

linh hoạt nhằm đạt mục đích đặt ra. /. 
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Abstract 

 

SOME CONTEMPORARY THEORIES OF RELIGIOUS 

STUDIES 

 

In the last decades of the twentieth century, religions have been 

recovered, developed in many countries over the world with new 

nuances. The rise of traditional religion, the emergence of new 

religious movements changed the religious landscape requires a new 

view on religion in modern society. The traditional theories, including 

the secularization theory, have not met the demand, even they was 

strongly criticized for its prediction that religions will be disappeared 

in modern society. Researchers have recognized the limitations of the 

secularization theory and sought new theories for study in the context 

of contemporary society. It led to the emergence of some 

contemporary religious research theories. This article presents some 

contemporary theories of religious studies such as religious entity 

theory, religious diversity theory, secularization theory, and religious 

market theory. 

Keywords: Theory, religious studies, contemporary. 

 


